
Thời gian 31/12/2021 01/01/2022 02/01/2022 03/01/2022 Tổng cộng

Rầy nâu 108 73 67 49 297

Rầy lưng trắng 27 17 46 47 137

Rầy xanh đuôi đen 50 77 66 36 229

Rầy zigzag 116 58 122 81 377

Bướm sâu cuốn lá 32 31 39 57 159

Bướm sâu đục thân 58 27 42 69 196

Sâu năn 9 1 0 1 11

Bướm sâu keo mùa thu 5 4 12 4 25

Bọ xít 1 0 0 0 1

Bọ xít mù xanh 7433 9460 7478 3634 28005

Kiến ba khoang 3 3 0 2 8

Bọ rùa 1 0 1 1 3

Bọ cánh cứng ba khoang 1 0 2 0 3

Bọ hung 0 1 0 0 1

Bọ cánh cứng Berosus sp. 47 35 48 49 179

Ong 0 0 1 0 1

Bướm đêm Parapoynx stagnalis 30 38 18 19 105

Bọ xít đen 2 4 7 2 15

Dế 10 9 15 15 49

Bọ dừa 1 2 0 0 3

Rầy Aster leaf hopper 2 1 1 0 4

Kiến vương 0 2 0 1 3

Kiến cánh 2 0 0 28 30

Bọ nước Eretes sp. 6 10 15 17 48

Bướm sâu tơ 1 0 1 1 3

Bọ cánh cứng Chlaenius festivus 0 0 1 0 1

Muỗi nước xanh 8 11 19 19 57

Bướm đêm Utetheisa pulchella 0 0 1 0 1

Bướm sâu xanh sọc trắng 0 1 0 0 1

Bọ cánh cứng Agelastica alni 0 1 3 5 9

Bướm đêm Spoladea recurvalis 2 3 1 0 6

Ruồi hạc 32 20 31 47 130

Ve sầu 0 0 0 1 1

Bọ đuôi kìm 0 1 0 0 1

Bướm đêm Sameodes cancellalis 0 0 0 1 1

Bọ nước Hydrophilus triangularis 152 46 268 259 725

Bọ ngựa 0 2 0 0 2

Bướm sâu keo mùa thu 2 1 0 3 0 4

Bướm đêm Herpetogramma licarsisalis 12 9 6 9 36

Bướm đêm Spirama retorta 0 0 0 1 1

Muỗi nước xám 25 1 0 6 32

Trạm Viện Lúa ĐBSCL 
(Từ ngày 31/12/2021 đến ngày 03/01/2022)


